
PHÒNG GD- ĐT ........................ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................. 

Họ và tên: .....................................................................  

 

 

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Số bị trừ là 54, số trừ là 18. Vậy hiệu là: 

 

A. 46 B. 36 C. 72 D. 34 

 

Câu 2. Cho dãy số: 38, 19, 72, 45. Số bé nhất là: 

 

A. 72 B. 45 C. 38 D. 19 

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 28 + 14 ........ 50 

 

A. > B. < C. = D. Đáp án khác 

 

Câu 4. Kết quả của phép tính: 25 kg + 47 kg = ........... kg 

 

A. 62 B. 72 C. 63 D. 73 

 

Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

 

Câu 6. Bao gạo thứ nhất nặng 45 kg, bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao gạo thứ nhất 16 kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki- 

lô-gam? 

A. 29 kg B. 39 kg C. 61 kg D. 51 kg 

 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

 
Câu 7. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm, đoạn thẳng PQ dài 7 cm. 

 

 

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

 
36 29 83 90 

+ 48 + 45 - 27 - 36 

ĐỀ THI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC ........................         MÔN: TOÁN - LỚP 2 

Thời gian làm bài: 40 phút 



Câu 9. (1,5 điểm) Quan sát tờ lịch tháng 10 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: 

 

Tháng 10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
   

 

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? 

................................................................................................... 

 

b) Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? 

................................................................................................... 

 

c) Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày mấy? 

................................................................................................... 

 

Câu 10. (1 điểm) Mẹ đi chợ mua về 62 quả trứng gà và trứng vịt. Biết mẹ biếu bà 15 quả. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng? 

 

Bài giải 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

Câu 11. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

35 kg + 28 kg =.............. kg 

 

18 l + 32 l = ............. l 

59 kg - 27 kg = ............. kg 

 

60 l - 15 l = .............. l 

 

 

Câu 12. (0,5 điểm) Tìm tổng của số lớn nhất có một chữ số và số bé nhất có hai chữ số giống nhau. 

 

................................................................................................... ................................................................................................... 

 

................................................................................................... ................................................................................................... 

 

.................................................................................................. ................................................................................................... 

 

................................................................................................... ................................................................................................... 

 

 


